	BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
	KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

	ĐỀ THI THỰC HÀNH

	TÊN NGHỀ
	VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

	BẬC TRÌNH ĐỘ
	2

	Thời gian thi
	01 giờ

	Mã số bài thi
	H05

	Công việc 
	Sửa chữa, thay thế phin sấy lọc cho hệ thống lạnh gia dụng


	I. MÔ TẢ ĐỀ THI

	1
	- Tháo phin sấy lọc hỏng.

- Lắp đặt phin sấy lọc mới. 

	2
	Nhiệm vụ:

· Thay thế được phin sấy lọc. 

· Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.

· Đảm bảo hệ thống không bị tắc


	II. YÊU CẦU

	1.
	Sản phẩm

	1.1
	Không làm lọt bẩn vào hệ thống.

	1.2
	Không rò rỉ môi chất, không tắc, không cháy ống và các thiết bị khác

	1.3
	Lắp đặt chính xác, thử kín đúng quy định

	2
	Quy trình và thao tác

	2.2
	Tháo phin sấy lọc hỏng bằng phương pháp nhả mối hàn

	2.3
	Vệ sinh hệ thống bằng khí Nitơ

	2.4
	Lắp phin lọc mới bằng mối nối rắc co

	2.5
	Thử kín mối nối bằng Nitơ

	2.6
	Vận hành chạy thử, kiểm tra thông số làm việc

	3
	Tổ chức nơi làm việc - An Toàn

	3.1
	Gọn gàng, bố trí các dụng cụ hợp lý.

	3.2
	An toàn cho người và thiết bị.

	III. THỜI GIAN LÀM BÀI
	60 phút


	IV. DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, VẬT LIỆU


	Stt
	Tên thiết bị, dụng cụ, vật tư
	Đặc tính
	Số lượng
	Ghi chú

	Thí sinh tự trang bị                                                                                                                                 

	1
	Quần, áo bảo hộ lao động
	
	01 bộ
	

	2
	Kính
	Kính hàn hơi
	01 chiếc
	

	3
	Găng tay
	
	01 đôi
	

	4
	Sổ ghi chép và bút viết
	Vở học sinh
	01 quyển
	

	Cán bộ coi thi được trang bị

	1
	Biên bản coi chấm thi 
	
	01 bản
	

	2
	Bản hướng dẫn coi chấm thi
	
	01 bản
	

	3
	Đồng hồ thời gian
	CasioHS-80TW
	01 chiếc
	

	Thiết bị do hội đồng thi cấp

	1
	Đồng nạp gas
	Hongsen 134a 
	01 chiếc
	

	3
	Mô hình hệ thống lạnh gia dụng
	Nghuyên lý tủ lạnh
	01 Bộ
	

	4
	Bơm chân không
	BUSCH
	01 chiếc
	

	5
	Phin lọc
	
	02 chiếc
	

	6
	Bộ nong, loe ống đồng 
	JTC tools
	01 bộ
	

	7
	Ni tơ 
	
	02kg
	

	8
	Ống đồng 
	(6
	0,5 m
	

	9
	Đầu nối rắc co 
	(6
	02 bộ
	

	10
	Dao cắt ống đồng
	MSA18
	1 chiếc
	

	11
	Mỏ hàn
	Mỏ hàn gas và ôxy
	01 bộ
	

	12
	Ôxy hóa lỏng
	
	1,5kg
	

	13
	Gas đốt
	
	01 kg
	

	14
	Que hàn
	Que hàn vẩy bạc
	02 que
	

	15
	Đồng hồ vạn năng
	CD800A-SANWA
	01 chiếc
	

	16
	Đồng hồ đo dòng làm việc
	Ampe kìm kyoritsu
	01 chiếc
	

	17
	Rũa
	
	01 chiếc
	


	V. THANG ĐIỂM

	STT
	Nội dung đánh giá
	Điểm trừ
	Ghi chú

	1
	Điểm quy trình và thao tác
	20
	

	1.1.
	Làm việc không đúng quy trình
	10
	

	1.2
	Làm rơi dụng cụ, thiết bị
	10
	

	2
	Điểm kỹ thuật
	70
	

	2.1
	Xả gas trong hệ thống. 
	10
	

	
	Không xả hết gas trong hệ thống
	10
	

	2.2
	Tháo phin lọc hỏng bằng phương pháp nhả mối hàn
	15
	

	
	Châm ngọn lửa mỏ hàn sai quy trình
	5
	

	
	Tắt ngọn lửa sai quy trình
	5
	

	
	Làm cháy đường ống tại vị trí mối nối
	
	Dừng bài thi

	
	Làm cháy vỏ tủ
	
	Dừng bài thi

	
	Không nhả được mối hàn  mà phải cắt
	5
	

	
	Làm nổ phin
	
	Dừng bài thi

	2.3
	Vệ sinh hệ thống bằng khí Nitơ.
	10
	

	
	Dầu trong hệ thống rây rớt ra nền nhà
	5
	

	
	Không vệ sinh
	5
	

	2.4
	Lắp phin lọc mới bằng mối nối rắcco. 
	35
	

	
	Không làm sạch ba via ống trước khi loe
	5
	

	
	Không đưa rắc co vào ống trước khi loe
	5
	

	
	Hàn ống vào phin làm cháy  phin
	
	Dừng bài thi

	
	Châm ngọn lửa mỏ hàn sai quy trình
	5
	

	
	Tắt ngọn lửa sai quy trình
	5
	

	
	Làm cháy đường ống tại vị trí mối nối
	
	Dừng bài thi

	
	Làm cháy ống mao
	
	Dừng bài thi

	
	Xiết rắc co làm vặn ống 
	5
	

	
	Làm trờn ren rắc co
	5
	

	
	Xiết rắc co quá chặt làm biến dạng mặt loe
	5
	

	
	Làm tắc phin
	
	Dừng bài thi

	
	Mối nối không kín
	
	Dừng bài thi

	3
	Tổ chức nơi làm việc - An Toàn
	10
	

	3.1
	Không gọn gàng, bố trí các dụng cụ chưa hợp lý
	2
	

	3.2
	Chưa đặt dụng cụ, vật tư đúng vị trí thuận tiện cho thao tác
	3
	

	3.3
	Mất an toàn cho người và thiết bị.
	5
	

	
	TỔNG
	100
	


Hướng dẫn cán bộ coi thi

· Cán bộ coi thi thường xuyên theo dõi thí sinh thao tác trong suốt thời gian làm bài.

· Khi thí sinh làm cháy, hỏng thiết bị (hội đồng không cho phép thay mới) không sửa chữa  được cần lập biên bản đình chỉ thi của thí sinh.

· Phải thường xuyên đánh dấu các lỗi mà thí sinh mắc  phải.

· Bài làm chưa hoàn chỉnh thì không chấm điểm

Hướng dẫn thí sinh dự thi

· Thí sinh dự thi phải có mặt tại điểm thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục dự thi

· Khi làm hỏng thiết bị mà hội đồng thi qui định cho phép thay thế  thì thí sinh cần báo cho cán bộ coi thi để thay đổi thiết bị mới.

· Thí sinh không được mang bất kỳ dụng cụ và thiết bị nào vào phòng thi mà hội đồng thi không cho phép

Lưy ý: 

Bài thi không đạt khi phạm một trong các điều sau:

· Tổng điểm điểm trừ lớn hơn 40 điểm 

· Làm hư hỏng thiết bị mà không thể khắc phục được

· Không hoàn thành sản phẩm trong thời gian quy định
· Phin sau khi thay bị tắc
· Mối nối không kín
